
ホーチミン市公安連絡先一覧 
 
*Đường dây nóng: ホットライン(Hotlines) 

- 113 秩序警察(Cảnh sát Trật tự) 
- (08) 3838.7200  刑事警察 (Cảnh sát Hình sự)   

 
1. ﾎｰﾁﾐﾝ市１区公安 Công an Quận 1, Địa chỉ: 73 Yersin, Quận 1.ĐT: (08) 3829.7643 

- ﾍﾞﾝｹﾞｰ坊公安 Công an P. Bến Nghé: 74 Hồ Tùng Mậu ĐT: (08) 3829.8927 
 - ﾍﾞﾝﾀｲﾝ坊公安 Công an P. Bến Thành: 16 – 18 Lê Anh Xuân ĐT: (08) 3829.7373 
 - ｺｰﾔﾝ坊公安 Công an P. Cô Giang: 288 Võ Văn Kiệt ĐT: (08) 3836.7627 
 - ﾀﾞｰｶｵ坊公安 Công an P. Đa Kao: 170 Nguyễn Văn Thủ ĐT: (08) 3829.6181 
 - ｶｳﾎｰ坊公安 Công an P. Cầu Kho: 447C Trần Hưng Đạo ĐT: (08) 3920.0270 
 - ｶｳｵﾝﾗｲﾝ坊公安 Công an P. Cầu Ông Lãnh: 54 Nguyễn Thái Học ĐT: (08) 3824.2556 

 - ｸﾞｴﾝｸｰﾁﾝ坊公安 Công an P. Nguyễn Cư Trinh: 139 Trần Đình Xu ĐT: (08) 3836.7166 
 - ｸﾞｴﾝﾀｲﾋﾞﾝ坊公安 Công an P. Nguyễn Thái Bình: 24- 26 Pasteur ĐT: (08) 3829.3036 
 -ﾌｧﾑｸﾞｰﾗｵ坊公安  Công an P. Phạm Ngũ Lão: 66 – 68 Bùi Viện ĐT: (08) 3836.9131 

 -ﾀﾝﾃﾞｨﾝ坊公安  Công an P. Tân Định: 62 Bà Lê Chân ĐT: (08) 3829.9835 
 

2. ホーチミン市公安出入国管理局 
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh CATP.HCM 
Địa chỉ: 161 Nguyễn Du, Quận 1    ĐT: (08) 3829.7107 

 
3. ホーチミン市公安社会秩序犯罪捜査局 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45). 
 （旧刑事警察局 Tên cũ là Phòng Cảnh sát hình sự） 
 Địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1    ĐT: (08) 3838.7200 
 

4. １１３警察（緊急） 113 にかければ自動的に繋がります。 
Cảnh sát 113. Khi gọi 113, máy sẽ tự động kết nối với:  - (08) 3991.9624  
         - (08) 3991.9412 

 
*他の公安の電話番号は 1080（携帯電話 08-1080）にお問い合わせください。 
Điện thoại của Công an các Quận, Huyện khác: quay 1080 để hỏi. 
 - Nếu dùng điện thoại cố định thì bấm 1080 để được giải đáp. 
 - Nếu dung ĐTDĐ thì bấm 08.1080 để được giải đáp 
 


